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I. Nguyên liệu cần chuẩn bị 

- Kim móc 

- Sợi màu: Xanh lá cây nhạt 

o Màu da 

o Màu hồng 

o Xanh lá đậm 

o Màu ghi 

II. Ký hiệu mũi móc 

Stt Ký hiệu Diễn giải 

1 Ch Bính 

2 Slst Mũi trượt 

3 X Mũi đơn 

4 Hdc Mũi nửa kép 

5 Dc Mũi kép đơn 

6 Tr Mũi kép đôi 

7 Dtr Mũi kép ba 

8 V 2 mũi đơn chung chân 

9 A Giảm 2 mũi đơn thành 1 mũi 

10 BLO Móc sợi trong 

11 FLO Móc sợi ngoài 

III. Chart móc búp bê tiên hoa 

1. Tay (2c) 

Màu da H1 Tạo VTMT, 4X 4 

 H2 4V 8 

 H3 –H24 8X 8 

2. Chân (2c)    

Màu xanh lá 

nhạt 

H1 Tạo VTMT, 5X 5 

H2 5V 10 

H3- H11 10X 10 

H12 10FLO 10 

Màu da 
H13 10BLO 10 

H14- H42 10X 10 

Màu hồng H43 10X (kết thúc chân 1) 10 

 Sau khi móc xong H43, quay lại H13 móc phần trang trí giày như 

sau: Dùng len màu xanh lá nhạt (lên 2B, 1slst vào chân tiếp theo) 

( lặp lại cho đến hết hàng) 
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3.Thân (sau khi móc xong chân thứ 2, lên 4B và nối vào chân thứ 1) 

Màu hồng 

H44 10x, 4X( vào 4 chân mũi bính), 10X, 4X( vào 4 

chân mũi bính) 

28 

H45 3X, 1V, (6X, 1V)*3, 3X 32 

H46 (7X, 1V)*4 36 

H47-H52 36X 36 

Xanh lá 

nhạt 

H53 36x 36 

H54 36BLO 36 

H55-H56 36X 36 

H57 5X, 1A, (10X, 1A)*2; 5X 33 

H58 33X 33 

H59 (9X, 1A)*3 30 

H60 30X 30 

H61 4X, 1A, (8X, 1A)*2; 4X 27 

H62 27X 27 

H63 (7X, 1A)*3 24 

Màu da 

H64 24X 24 

H65 3X, 1A, (6X, 1A)*2, 3X 21 

H66 (5X, 1A)*3 18 

H67 (1X, 1A)*6 12 

H68-H69 12X 12 

 

4.Đầu 

Màu da 

H70 12V 12 

H71 (1X, 1V)*12 36 

H72 (5X, 1V)*6 42 

H73 3X, 1V, (6X, 1V)*5, 3X 48 

H74 (7X, 1V)*6 54 

H75 4X, 1V, (8X, 1V)*5, 4X 60 

H76-H88 60X 60 

H89 4X, 1A, (8X, 1A)*5, 4X 54 

H90 (7X, 1A)*6 48 

H91 3X, 1A, (6X, 1A)*5, 3X 42 

H92 (5X, 1A)*6 36 

H93 2X, 1A, (4X, 1A)*5, 2X 30 

H94 (3X, 1A) *6 24 

H95 1X, 1A, (2X, 1A)*5, 1X 18 

H96 (1X, 1A)*6 12 

H97 6A 6 

 

 

Mắt gắn vào giữa H79 và H80, khoảng cách giữa 2 mắt là 11 mũi 
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5. Tùng váy ( sau khi móc xong đầu quay lại H54 móc tùng váy) 

Xanh lá 

nhạt 

(Lên 5B, Móc 1slst vào chân mũi thứ 2 từ kim xuống, X, 1hdc, 

1dc vào các chân mũi bính tiếp theo, móc 1slst vào chân mũi X 

thứ 3) -> lặp lại cho đến hết hàng 

 

 
 

 
 

 

6. Mũ 

Màu ghi 

H1 Tạo VTMT, 6X 6 

H2 6V 12 

H3 (1X, 1V)*6 18 

H4 1X, 1V,(2X, 1V)*5, 1X 24 

H5 (3X, 1V)*6 30 

H6 2X, 1V,(4X, 1V)*5, 2X 36 

H7 (5X, 1V)*6 42 

H8 3X, 1V,(6X, 1V)*5, 3X 48 

H9 (7X, 1V)*6 54 

H10 4X, 1V,(8X, 1V)*5, 4X 60 

H11- H18 60X 60 
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H19 Quay kim lại, 1A, 56X, 1A 58 

H20 Quay kim lại, 1A, 54X, 1A 56 

H21 Quay kim lại, 1A, 52X, 1A 54 

H22 Quay kim lại, 1A, 50X, 1A 52 

7. Trang trí mũ 

 

Màu ghi 

Lên 76B, móc 75X từ chân mũi thứ 2 từ kim xuống (móc 3 sợi 

như nhau) 

-Sau đó tết 3 sợi thành 1 vòng (như hình dưới) 

 

 

 

75 

8. Hoa trang trí (5 bông) 

Hồng đậm 

Hồng nhạt 

H1 Tạo VTMT, 4X 4 

 H2 4V 8 

 H3 (1slst, 1dc)*4, slst  
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Sau khi xong H3, khâu chụm bông hoa lại như hình dưới 

 
  

 

 

9. Dây hoa 

Màu xanh 

nhạt 

(Lên 4B, 1slst vào chân mũi bính đầu tiên, 6B, 1slst vào mũi bính 

thứ 3 từ kim xuống)*7 
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10. Cánh tiên 1 (2c)  

Màu trắng H1 Tạo VTMT, 3X 3 

 H2 1B, quay kim, 3V 6 

 
H3 1B, quay kim, 1V, 1X, 2hdc chung chân, 1hdc, 2dc 

chung chân, 1dc 

9 

 H4 3B, quay kim, 3dc, 2hdc chung chân, 2hdc, 1V, 2X 12 

 
H5 1B, quay kim, 1V, 3X, 2hdc chung chân, 3hdc, 2dc 

chung chân, 3dc 

15 

 H6 3B, quay kim, 5dc, 2dc chung chân, 4hdc, 1V, 4X 18 

 
H7 1B, quay kim, 1V, 5X, 2hdc chung chân, 5hdc, 2dc 

chung chân, 5dc 

21 

 H8 3B, quay kim, 7dc, 2hdc chung chân, 6hdc, 1V, 6X 24 

 

H9 1B, quay kim, 1V, 7X, 2hdc chung chân, 7hdc, 2dc 

chung chân, 7dc, 1slst vào mũi bính của hàng trước 

-> kết thúc 

27 

11. Cánh tiên 2 (2c)  

Màu trắng 

H1 Tạo VTMT, 3X 3 

H2 1B, quay kim, 3V 6 

H3 1B, quay kim, (1V, 1X)*2, 2hdc chung chân, 1dc 9 

H4 3B, quay kim, 1dc, 2hdc, (1V, 2X)*2 12 

H5 1B, quay kim, (1V, 3X)*2, 2hdc chung chân, 3dc 15 

H6 3B, quay kim, 3dc, 2dc, (1V,4X)*2 18 

H7 1B, quay kim, (1V, 5X)*2, 2hdc chung chân, 1hdc, 

4dc ,1slst vào mũi bính của hàng trước -> kết thúc 

21 

12. Cánh hoa (10c)  

Màu hồng H1 16B, 15X Từ chân mũi thứ 2 từ kim xuống 15 
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H2 1B, quay kim, 3X, 3hdc, 3dc, 1tr, 1dc, 1hdc, 1X, 

3V, 1X, 1hdc, 1dc, 1tr, 3dc, 3hdc, 3X 

32 

 H3 1B, quay kim, 16X,(1X, 3B, 1X), 16X 34 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Ráp các bộ phận 
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  Chart búp bê tiên hoa- Leticia delgado 

10 

 

 

    


